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MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 11 

        Thời gian: 90 phút 
         ( Đề có 03 trang)
PHẦN I. ĐỌC HIỂU ( 6 điểm): Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

      MẢNH HỒN LÀNG…
Mảnh hồn làng trong bà…
Là mái đình, giếng nước, gốc đa
Là mặn mòi mùi vị gió Lào
Là cô Tấm, là nàng tiên trong cổ tích…

Mảnh hồn làng trong cha…
Là con trâu già, cái cày, cái cuốc
Là mẹ
Là con
Là đất đai khô cằn miền Trung nắng táp.

Mảnh hồn làng trong mẹ…
Là khúc hát ru con à ơi giữa đêm khuya bát ngát
Là tần tảo mỏi mòn cho hạt lúa dẻo thơm
Là cần mẫn chắt chiu hương đất.

Mảnh hồn làng trong con…
Là bà
Là cha, là mẹ
Là ngọt bùi củ sắn, mớ khoai
Là mùi mồ hôi ngai ngái trên vai cha
Là hương sữa lúa đọng trên tà áo mẹ
Là làn da ngăm đen vì nắng gió miền Trung
Là tiếng đặc trưng “mô, tê, răng, rứa”
Và con luôn thầm hứa
Mãi giữ mảnh hồn làng huyền bí trong tim!
              ( Thanh Hoa – Mảnh hồn làng, www.webtretho.com/f/sach-truyen-tho)
Câu 1. (0.5 điểm) Xác định thể thơ được sử dụng trong văn bản? 

Câu 2. (0.75 điểm) Theo tác giả, mảnh hồn làng trong cha là gì?
Câu 3. (0.75 điểm) Chỉ ra những từ ngữ, hình ảnh gợi vẻ đẹp của làng quê được thể hiện trong bài thơ?
Câu 4. (0.75 điểm)  Đoạn thơ cuối có sử dụng một số từ ngữ mang đặc điểm của ngôn ngữ nói, hãy chỉ ra những từ ngữ đó?
Câu 5. (1.0 điểm) Trong khổ thơ thứ ba, chân dung người mẹ hiện lên như thế nào qua cái nhìn của người con?
Câu 6. (1.0 điểm) Cụm từ “mảnh hồn làng” được lặp lại nhiều lần có vai trò gì trong cấu tứ của bài thơ?
Câu 7. (0.75 điểm) Từ lời hứa của nhân vật trữ tình trong bài thơ “Và con luôn thầm hứa/ Mãi giữ mảnh hồn làng huyền bí trong tim!”, anh/ chị rút ra bài học gì cho bản thân?
Câu 8. (0.5 điểm) Từ đoạn trích, hãy nêu suy nghĩ của anh/chị về vai trò của quê hương trong cuộc sống mỗi người. (Trả lời 3-5 dòng)
PHẦN II. VIẾT ( 4 điểm)

NHÀ MẸ LÊ








Thạch Lam

Đoàn Thôn là một cái phố chợ tồi tàn gần ngay một huyện lị nhỏ ở trung châu. Hai dãy nhà lụp xụp, mái tranh xuống thấp gần đến thềm, che nửa những cái chái nứa đã mục nát. Gần đấy là những quán chợ xiêu vẹo đứng bao bọc một căn nhà gạch có gác bưng bít như một cái tổ chim, nhà của một người giàu trong làng làm ra để bán hàng. Người ở phố chợ là bảy tám gia đình nghèo khổ không biết ở đâu, mà người dân trong huyện thường gọi một cách khinh bỉ: những kẻ ngụ cư. …
Nhà mẹ Lê là một gia đình một người mẹ với mười một người con. Bác Lê là một người đàn bà quê chắc chắn và thấp bé, da mặt và chân tay nhăn nheo như một quả trám khô. Khi bác mới đến phố, ai ai cũng chú ý đến đám con của bác: mười một đứa, mà đứa lớn mới có mười bảy tuổi! Đứa bé nhất hãy còn bế trên tay.

Mẹ con bác ta ở một căn nhà lá. Chừng ấy người chen chúc trong một khoảng rộng độ bằng hai chiếc chiếu, có mỗi một chiếc giường nan gãy nát. Mùa rét thì trải ổ rơm đầy nhà, mẹ con cùng nằm ngủ trên đó, trông như một cái ổ chó, chó mẹ và chó con lúc nhúc.   …   Từ buổi sáng tinh sương, mùa nực cũng như mùa rét, bác ta đã phải trở dậy để đi làm mướn cho những người trong làng. Những ngày có người mướn ấy, tuy bác phải làm vất vả, nhưng chắc chắn buổi tối được mấy bát gạo và mấy đồng xu về nuôi lũ con đói đợi ở nhà.

   …   Nhưng đến mùa rét, khi các ruộng lúa đã gặt rồi, cánh đồng chỉ còn trơ cuống rạ, dưới gió bấc lạnh như lưỡi dao sắc khía vào da, bác Lê lo sợ, vì không ai mướn bác làm việc gì nữa. Thế là cả nhà nhịn đói, mấy đứa nhỏ nhất: con Tý, con Phún, thằng Hy mà con chị nó bế, chúng nó khóc lả đi mà không có cái ăn. Dưới manh áo rách nát, thịt chúng nó thâm tím lại vì rét như thịt con trâu chết. Bác Lê ôm lấy con trong ổ rơm, để mong lấy cái ấm của mình ấp ủ cho nó.
( Lược một đoạn: Thương đàn con thơ đói khát, bác Lê bất chấp sĩ diện, danh dự, liều lĩnh tìm đến nhà ông Bá giàu có trong làng để xin vay gạo. Ông Bá đã đuổi mắng không cho, cậu Phúc – con trai ông Bá còn thả chó ra cắn. Bác Lê bị chó cắn, trên bắp chân máu đỏ chảy ròng ròng. Bác được những người hàng xóm tốt bụng khiêng về nhà…)
Đêm ấy, bác Lê lên cơn sốt. Những cái rùng mình lạnh lẽo nối nhau lướt trên da bác, manh chiếu rách không đủ đắp ấm thân. Trong lúc mê sảng, bác Lê tưởng nhớ lại cả cuộc đời mình, từ lúc còn bé đến bây giờ, chỉ toàn những ngày khổ sở nhọc nhằn. Cái nghèo không biết tự bao giờ đã vào nhà bác. Lúc sinh ra bác đã thấy nó rồi, và từ đó nó cứ theo liền bác mãi. Nhưng có người mướn làm thì không đến nỗi. Bác nhớ lại những buổi đi làm khó nhọc, nhưng bác vui vẻ được lĩnh gạo về cho con, những bữa cơm nóng mùa rét, những lúc thằng Hy và con Tý vui đùa giằng co chiếc bánh bác mua cho chúng.

Rồi đến những ngày đi mót lúa mỏi lưng trên cánh đồng, nhặt những bông lúa thơm, những lúc vò lúa dưới chân... Bác Lê nhớ lại cái cảm giác vui mừng khi thấy cạnh bông lúa sắc sát vào thịt da. Đấy còn là những ngày no đủ. Rồi đến những buổi chợ sáng, những ngày nhịn đói như hôm naỵ Bác mơ màng thấy vàng son chói lọi trong nhà ông Bá, thấy nét mặt gian ác của cậu Phúc, con chó tây nhe nanh chồm đến.

- Trời ơi! Sao tôi khổ thế này?

Tiếng kêu thất thanh của bác làm lũ trẻ giật mình, chúng nó ngồi dậy đưa mắt sợ hãi nhìn người mẹ. Hai hôm sau, bác Lê lại lên cơn mê sảng rồi chết. Người trong phố chợ gom góp nhau mua cho bác một cỗ ván mọt, rồi đưa giúp bác ra cánh đồng, chôn vùi dưới bãi tha ma nhỏ ở đầu làng.

Khi trở về, qua căn nhà lạnh lẽo âm u, họ thấy mấy đứa con nhỏ con bác Lê ngồi ở vỉa hè. Con Tý đang dỗ cho thằng Hy nín khóc, nói dối rằng mẹ nó đi chợ một lát rồi sẽ về. Nhưng họ biết rằng bác Lê không trở về nữa và họ thấy một cái cảm giác lo sợ đè nén lấy tâm can họ, những người ở lại, những người còn sống mà cái nghèo khổ cứ theo đuổi mãi không biết bao giờ hết.

                       (Trích “Nhà mẹ Lê”,Thạch Lam)
Chú thích: 
Thạch Lam (1910-1942) là người thông minh, trầm tĩnh, điềm đạm, đôn hậu và rất tinh tế.
Ông có quan niệm văn chương lành mạnh, tiến bộ và có biệt tài về truyện ngắn.

Sáng tác thường hướng vào cuộc sống cơ cực của những người dân thành thị nghèo và vẻ đẹp nên thơ của cuộc sống thường nhật. Cốt truyện đơn giản hoặc không có cốt truyện, đi sâu vào thế giới nội tâm nhân vật, có sự hòa quyện tuyệt với giữa hai yếu tố hiện thực và lãng mạn, tự sự và trữ tình. 
Truyện ngắn “Nhà mẹ Lê” là một trong những truyện ngắn xuất sắc của Thạch Lam trích trong tập truyện “Gió đầu mùa” ( Tập truyện ngắn, NXB Đời nay, 1937). Đọc truyện, ta cảm nhận được nỗi buồn da diết cho số kiếp của một bà mẹ quê Việt Nam phải chịu tận đáy đói khổ hồi tiền chiến.
Viết bài văn nghị luận phân tích những đặc sắc của nghệ thuật tự sự thể hiện trong đoạn trích trên.

--------------------------------------HẾT----------------------------------
Họ và tên thí sinh:…………………………………………………….SBD:……………………………………..
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             ĐỀ CHÍNH THỨC 




MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 11 
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	Thể thơ: Tự do
	0.5

	
	2
	Theo tác giả, mảnh hồn làng trong cha là con trâu già, cái cày, cái cuốc,/ là mẹ, là con, /là đất đai khô cằn miền Trung nắng táp.
	0.75

	
	3
	Những từ ngữ, hình ảnh gợi vẻ đẹp của làng quê được thể hiện trong bài thơ: Mái đình, giếng nước, gốc đa, /con trâu, cái cày, cái cuốc,/ đất đai khô cằn, nắng táp, /củ sắn, mớ khoai, hương sữa lúa,…
	0.75

	
	4
	Đoạn thơ cuối có sử dụng một số từ ngữ mang đặc điểm của ngôn ngữ nói: “mô, tê, răng, rứa”
	0.75

	
	5
	Trong khổ thơ thứ ba, chân dung người mẹ hiện lên lam lũ, vất vả, /tần tảo, cần mẫn, chịu thương chịu khó, /dành trọn tình yêu cho con qua khúc hát ru ngọt ngào…
	1.0

	
	6
	Cụm từ “mảnh hồn làng” được lặp lại nhiều lần góp phần tạo nên cấu tứ bài thơ:

· Tạo nhịp điệu, âm hưởng da diết cho bài thơ

· Định hướng nội dung, cảm xúc của bài thơ:  

+ Nhan đề “Mảnh hồn làng” gợi giá trị truyền thống dân tộc, hồn quê Việt Nam.

+ Tạo nên mạch liên kết cho bài thơ: Mỗi khi cụm từ “mảnh hồn làng” được lặp lại thì những hình ảnh đặc trưng, thân quen từ cảnh đến người của quê hương lần lượt hiện ra; 

            +  Tình cảm yêu quý, gắn bó sâu nặng với quê hương. Tình cảm ấy được thể hiện chân thật và thấm thía trong từng câu chữ, từng hình ảnh. Hồn quê chính là sự hòa quyện giữa tình cảm gia đình và tình cảm lớn.
	1.0

	
	7
	Bài học cho bản thân: Yêu quê hương, biết ơn;/ trân trọng những giá trị truyền thống của quê hương; /sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng; sống cống hiến; …. 
	0.75

	
	8
	Quê hương là nơi sinh ra, lớn lên; nơi ghi dấu những kỉ niệm, là cội nguồn nuôi dưỡng tâm hồn con người
Quê hương luôn là chỗ dựa tinh thần cho mỗi con người, là động lực để mỗi người sống có ý thức, trách nhiệm hơn với cộng đồng…
	0.5

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	Phân tích những đặc sắc của nghệ thuật tự sự thể hiện trong đoạn trích “Nhà mẹ Lê” của nhà văn Thạch Lam
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 

Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 

Nghệ thuật tự sự thể hiện trong đoạn trích “Nhà mẹ Lê” của nhà văn Thạch Lam
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm:

- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm và vấn đề cần nghị luận.

- Phân tích đoạn trích:

+ Nêu ngắn gọn nội dung tác phẩm: Cốt truyện đơn giản viết về những người nghèo khổ sống bên lề xã hội. Nhân vật trung tâm: Mẹ Lê- người mẹ nghèo với gia cảnh khốn khó, bần hàn (người dân xóm ngụ cư,  chồng mất, nuôi đàn con thơ nheo nhóc;…). Đặt nhân vật vào tình huống éo le để nhân vật bộc lộ phẩm chất của mình.
+ Hình thức trần thuật: Theo mạch văn bản tự sự, cách sắp xếp cốt truyện đơn giản, ít kịch tính. Mở đầu câu chuyện là không gian xóm ngụ cư tồi tàn tạo ấn tượng về cuộc sống dân khổ cực của dân nghèo.
+ Ngôi kể, điểm nhìn

·  Ngôi kể thứ ba

·  Điểm nhìn phối hợp linh hoạt: 
· Điểm nhìn bên ngoài, điểm nhìn không gian, điểm nhìn của người kể chuyện khi miêu tả khung cảnh xóm ngụ cư, căn nhà tồi tàn của mẹ Lê và chân dung nhân vật mẹ Lê ( Dẫn chứng). Qua ngòi bút chấm phá, lựa chọn chi tiết tiêu biểu; người đọc thấy được sự bần cùng hóa của xã hội như đang hiện diện hết ở nhà mẹ Lê và chân dung nhân vật mẹ Lê – người phụ nữ quê mùa đáng thương gợi nhiều nỗi thương cảm.
· Điểm nhìn bên trong và điểm nhìn nhân vật để khai thác tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật mẹ Lê ( Thương con, lo lắng, hy sinh, chịu đựng, bế tắc, tuyệt vọng…) -> Nghệ thuật xây dụng tính cách nhân vật.
+ Lời trần thuật mang tính chân thật, gần gũi: Kết hợp linh hoạt giữa lời trần thuật của người kể chuyện (chủ yếu miêu tả cảnh vật và con người) và lời nhân vật, lời nửa trực tiếp, lời độc thoại nội tâm ( trong lúc mê sảng, bác Lê tưởng nhớ lại…; bác Lê nhớ lại…; “Trời ơi, sao tôi khổ thế này”). 
+ Giọng điệu trần thuật: Nhẹ nhàng, chậm rãi, man mác buồn. Ngôn ngữ trần thuật giản dị, giàu hình ảnh, giàu chất thơ thể hiện sự thương cảm đối với kiếp người nghèo khổ. 
+ Nhận xét vai trò, ý nghĩa của nghệ thuật trần thuật trong tác phẩm: Nghệ thuật kể chuyện đặc sắc, giọng văn cảm xúc, điềm tĩnh, khách quan đã tái hiện chân thực cuộc sống nghèo khổ, bế tắc của người dân trước cách mạng.
+ Chi tiết cuối truyện gợi cuộc sống tù túng, quẩn quanh, bế tắc của những kiếp sống nghèo khổ trước cách mạng. 

-Đánh giá chung: Đoạn trích làm nổi bật giá trị hiện thực,  nhân đạo và tài năng nghệ thuật của nhà văn.
	2.0


	
	
	d. Chính tả, từ ngữ, ngữ pháp

 Đảm bảo chuẩn chính tả, từ ngữ, ngữ pháp tiếng Việt
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc, có ý tưởng riêng, phù hợp với vấn đề nghị luận, có cách lập luận, diễn đạt mới mẻ.
	0.5
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